	     TRƯỜNG THCS

HUỲNH THÚC KHÁNG



	THI GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2022-2023
Môn: NGỮ VĂN – Lớp 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)   

                                                   


I. THIẾT LẬP MA TRẬN
	STT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết

(số câu)
	Thông hiểu

(số câu)
	Vận dụng

(số câu)
	Vận dụng cao

(số câu)
	Tổng

	1
	ĐỌC HIỂU

	Ngữ liệu ngoài Sgk

(Thơ bốn chữ, năm chữ)
	Thể thơ, hình ảnh thơ

	Nội dung chính của đoạn trích, hình ảnh nhân vật trữ tình

	-Trình bày suy nghĩ về một vấn đề trong đoạn trích

-Liên hệ bản thân
	
	

	
	
	Tiếng Việt:

Biện pháp tu từ
	- Xác định biện pháp tu từ


	- Tác dụng biện pháp tu từ


	
	
	

	Số câu
Tỉ lệ % điểm
	4
20%
	4
25%
	2
15%
	
	10
6.0



	2
	VIẾT
	Viết đoạn văn trình bày cảm xúc về đoạn thơ, bài thơ
	1*
	1*
	1*
	1*
	1

	Số câu

Tỉ lệ %điểm


	1.0

10%


	1.0

10%
	1.0

10%
	1.0

10%
	4.0

40%

	Số câu

Tỉ lệ % các mức độ nhận thức
	30%
	35%
	25%
	10%
	100%



      BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 7
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	(Ngữ liệu ngoài Sách giáo khoa)

	* Văn bản:

Nhận biết:

- Nhận biết thể thơ
- Nhận biết hình ảnh thơ
Thông hiểu: 
- Hiểu được nội dung/ ý nghĩa  của đoạn ngữ liệu

- Nhân vật trữ tình trong ngữ liệu
Vận dụng: 
- Bày tỏ suy nghĩ của bản thân về một vấn đề đặt ra từ đoạn ngữ liệu
- Liên hệ bản thân
 * Tiếng Việt: 
Nhận biết:

- Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu/ đoạn ngữ liệu
Thông hiểu: 
- Hiểu được tác dụng của nghệ thuật tu từ trong câu/ đoạn ngữ liệu.
	     4    


	  4

	2
	

	2
	Viết
	Viết đoạn văn trình bày cảm xúc về đoạn thơ, bài thơ  
	Nhận biết: 
- Xác định được kiểu bài  trình bày cảm xúc
- Đảm bảo bố cục đoạn văn
Thông hiểu: 
- Trình bày đúng yêu cầu bố cục đoạn văn; trình tự hợp lý 

- Trình bày cảm xúc về nội dung và nghệ thuật bài thơ, đoạn thơ

Vận dụng: Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu để viết đoạn văn trình bày cảm xúc 
Vận dụng cao:
- Viết câu văn thể hiện cảm xúc
- Đánh giá, nhận xét về bài thơ, đoạn thơ một cách sâu sắc

- Có sáng tạo trong diễn đạt; văn viết có cảm xúc

- Triển khai thân đoạn thành nhiều câu văn
	1*
	1*
	1*
	1 

	Tổng
	
	4 + 1*
	4+1*
	2+ 1*
	1 

	Tỉ lệ %


	
	30
	35
	25
	10


	TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG         KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

                                                                 MÔN: Ngữ văn 7

                                                              Thời gian: 90 phút

                                                         (không kể thời gian giao đề)


ĐỀ CHÍNH THỨC:                         ĐỀ 1
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm):  Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
                               TRĂNG ƠI TỪ ĐÂU ĐẾN

                                                           (Trích)

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kỳ
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… từ đâu đến?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…

(Trần Đăng Khoa, Tập thơ “Góc sân và khoảng trời” (1968)
*Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 7, mỗi câu 0,5)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì?
A. Thơ lục bát                                     

B. Thơ tự do    

C. Thơ bốn chữ                                             
D. Thơ năm chữ
Câu 2. Cảm xúc trong bài thơ được gợi nên từ hình ảnh nào?
A. Cánh rừng xa                                            
B. Trăng 
C. Quả bóng                                                
D. Quả trứng
Câu 3. Câu thơ “Trăng hồng như quả chín” sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. Nhân hóa
C. So sánh 
B. Ẩn dụ

D. Điệp ngữ
Câu 4. Tác dụng của biện pháp tu từ trong câu hỏi 3 là gì?
A. Làm cho sự vật hiện lên giống con người                                       

B. Nhấn mạnh cảm xúc trong đoạn thơ

C. Dùng để diễn đạt nhẹ nhàng, tế nhị 
D. Góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của trăng 

Câu 5. Hình ảnh thơ nào không xuất hiện trong đoạn trích?
A. Mắt cá
C. Chú bộ đội  
B. Cánh diều                                                          

          D. Cuội
Câu 6. Dòng nào dưới đây thể hiện đúng nhất về hình ảnh nhân vật trữ tình trong đoạn trích:
A. Yêu trăng, say mê trước vẻ đẹp của thiên nhiên
B. Yêu thích đá bóng cùng các bạn nhỏ
C. Yêu chú bộ đội đang trên đường hành quân 

D. Yêu người mẹ đang hát ru con 
Câu 7. Khổ thơ cuối trong đoạn trích thể hiện điều gì?
A. Trăng có mặt khắp nơi
B. Sự phong phú của thiên nhiên
C. Vẻ đẹp thanh bình, tươi đẹp của đất nước

D. Niềm tự hào về quê hương xứ sở

Trả lời các câu hỏi:

Câu  8. Qua bài thơ, em nhận ra được điều gì cho bản thân? (0,5 điểm)
Câu 9. Nêu nội dung bài thơ. (1 điểm)
Câu 10. Tuổi thơ của bạn nhỏ trong bài thơ gắn với hình ảnh trăng, còn tuổi thơ của em gắn với hình ảnh nào? Em có cảm xúc như thế nào với hình ảnh ấy? (1 điểm)
II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ trên.
------------------------- Hết -------------------------

	TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG    KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
                                       MÔN: Ngữ văn 7

                                 Thời gian: 90 phút

                                    (không kể thời gian giao đề)


ĐỀ CHÍNH THỨC                                  ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm):  Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
                                         TIẾNG GÀ TRƯA

(Trích)

Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục... cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ
…

Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp
Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới

Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ

(Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, NXB Văn học, 1968)
*Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 7, mỗi câu 0,5đ )
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ gì?
A. Thơ lục bát                                     

B. Thơ bảy chữ    

C. Thơ bốn chữ                                             
D. Thơ năm chữ

Câu 2. Cảm xúc trong đoạn thơ được gợi nên từ đâu?

A. Xóm nhỏ                                            
B. Nắng trưa
C. Tiếng gà trưa                                              D. Quần áo mới

Câu 3. Các câu thơ “Vì lòng yêu Tổ quốc - Vì xóm làng thân thuộc” sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. Điệp ngữ

C. Ẩn dụ

B. Nhân hóa


D. So sánh

Câu 4. Tác dụng của biện pháp tu từ trong câu hỏi 3 là gì?
A. Làm cho hình ảnh chú gà hiện lên giống con người                                       

B. Nhấn mạnh mục đích chiến đấu của người lính

C. Dùng để diễn đạt nhẹ nhàng, tế nhị 

D. Góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của tuổi thơ

Câu 5. Hình ảnh thơ nào không xuất hiện trong đoạn trích?
A. Người bà
C. Đàn gà
B. Người mẹ 
D. Xóm làng

Câu 6. Dòng nào dưới đây thể hiện đúng nhất về hình ảnh nhân vật trữ tình trong đoạn trích:

A. Có niềm vui và mong ước nhỏ bé của tuổi thơ là được quần áo mới
B. Nhớ hình ảnh bà  yêu thương, chắt chiu, dành dụm từng quả trứng cho cháu
C. Có những kỉ niệm tuổi thơ bình dị, gần gũi, hồn nhiên không thể nào quên 
D. Nghe tiếng gà trưa gợi nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu.
Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất về nội dung khổ cuối trong đoạn trích: 

A. Nhớ về âm thanh tiếng gà và ổ trứng hồng tuổi thơ bên người bà
B. Cảm xúc về hình ảnh người bà thân thương đã chắt chiu, chăm lo cho cháu
C. Những kỷ niệm tuổi thơ giúp người chiến sĩ vững bước trong chiến đấu 
D. Niềm tự hào về xóm làng, quê hương, đất nước

Trả lời các câu hỏi:

Câu  8. Qua đoạn trích, em nhận ra điều gì cho bản thân? (0,5 điểm)

Câu 9. Nêu nội dung đoạn trích.

Câu 10. Tuổi thơ của người lính trong bài thơ gắn với âm thanh tiếng gà trưa và hình ảnh người bà, còn tuổi thơ của em gắn với hình ảnh nào? Em có ấn tượng như thế nào với hình ảnh ấy?
II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ trên.

------------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 7

ĐỀ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. Phần trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm, mỗi câu 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	B
	A
	C


2. Trắc nghiệm tự luận (2,5 điểm)
Câu 8: (0,5 điểm)

	Mức 1 (0,5đ)
	Mức 2 (0,25 đ)
	Mức 3 (0 đ)

	- Học sinh nêu được bài học rút ra từ bài thơ
Gợi ý: Cần sống hòa mình và  trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên
Sống với tâm hồn nhạy cảm, tinh tế trước những vẻ đẹp khác nhau của thiên nhiên


	- Học sinh nêu được bài học rút ra nhưng chưa nêu rõ 
	- Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời..




Câu 9: (1 điểm)

	Mức 1 (1 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3 (0,5 đ)
	Mức 4 
(0,25 đ)
	Mức 5 (0đ)


	- Học sinh nêu đúng nội dung chính của bài thơ
*Gợi ý:

 + Bài thơ là nỗi thắc mắc vầng trăng từ đâu đến của một bạn nhỏ. Bạn tự nghĩ trăng đến từ vườn, từ biển, từ một sân chơi, từ lời ru của mẹ… 
+ Dù đến từ đâu thì trăng cũng rất đẹp, đi khắp mọi miền. Bạn yêu trăng và yêu đất nước mình rất nhiều
	- Học sinh nêu đúng nội dung nhưng chưa đầy đủ hai ý
	- Học sinh nêu tương đối được nội dung nhưng chưa đầy đủ,  diễn đạt chưa rõ ràng

	- Học sinh nêu một ý, diễn đạt lủng củng


	-Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.


Câu 10: (1 điểm)

	Mức 1 (1 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3 (0,5 đ)
	Mức 4 (0,25 đ)
	Mức 5 (0đ)

	- Học sinh nêu được hình ảnh gắn bó với tuổi thơ
- Nêu cảm xúc với hình ảnh ấy
Gợi ý: Hình ảnh cánh diều, hình ảnh người bố, người mẹ… với cảm xúc yêu mến, quý trọng…
	- Học sinh nêu được kỷ niệm tuổi thơ những chưa nêu rõ được ấn tượng 

	- Học sinh rút ra được bài học tâm đắc . 

-Trình bày ý kiến bằng một vài câu văn nhưng chưa thuyết phục, chưa sáng tạo.


	- Học sinh rút ra được bài học tâm đắc nhưng lối diễn đạt còn lủng củng, chưa thoát ý. 
	- Trả lời không đúng ayêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.


*Lưu ý: Giáo viên có thể chấm linh hoạt, phát huy sự sáng tạo của học sinh.

II. PHẦN VIẾT 

1. Hướng dẫn chung:

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.

- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Tổ bộ môn của trường.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0,25 điểm. Sau đó, làm tròn số đúng theo quy định.
2. Hướng dẫn cụ thể:

2.1. Bảng điểm chung toàn bài

	Tiêu chí
	Điểm

	1. Cấu trúc đoạn văn
	           0,5

	2. Xác định đúng vấn đề 
	           0,25

	3. Trình bày vấn đề 
	           2,5

	4. Chính tả, ngữ pháp
	           0,25

	5. Sáng tạo
	           0,5


2.2. Bảng chấm điểm cụ thể cho từng tiêu chí

	1. Tiêu chí 1: Cấu trúc bài văn (0.5)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	0,5
	Bài viết đủ 3 phần: Mở đoạn, Thân đoạn và Kết đoạn. Mở đoạn giới thiệu được vấn đề , phần Thân bài biết nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Kết đoạn khái quát đoạn thơ. Các phần có sự liên                kết chặt chẽ.
	- Mở bài: Giới thiệu bài thơ và cảm xúc chung
- Thân bài: Cảm xúc về nội dung và nghệ thuật
- Kết bài: Đánh giá chung về bài thơ 

	0,25
	Bài viết đủ 3 phần nhưng chưa đầy đủ nội dung.
	

	0,0
	Bài viết không cấu tạo theo cấu trúc đoạn văn
	

	2. Tiêu chí 2: Xác định đúng vấn đề (0.25)

	0,25
	 Xác định đúng vấn đề 
	Trình bày cảm xúc về bài thơ

	0,0
	Xác định không đúng vấn đề 
	

	3. Tiêu chí 3: Triển khai vấn đề thành các ý (2,5)

	2.0-2.5
	- Nội dung : đảm bảo đầy đủ nội dung :
+ Cảm xúc về nội dung bài thơ
· Bài thơ là nỗi thắc mắc vầng trăng từ đâu đến của một bạn nhỏ. Bạn tự nghĩ trăng đến từ vườn, từ biển, từ một sân chơi, từ lời ru của mẹ… 

·  Dù đến từ đâu thì trăng cũng rất đẹp, đi khắp mọi miền. Bạn yêu trăng và yêu đất nước mình rất nhiều

+ Cảm xúc về nghệ thuật (vai trò của thể thơ năm chữ, cảm xúc về hình ảnh thơ, các biện pháp tu từ…)
- Tính liên kết của văn bản: Sắp xếp trình tự các ý chặt chẽ, hợp lí.
	- Cảm xúc về nội dung bài thơ

- Cảm xúc về nghệ thuật 


	2.0-1.75
	- Nội dung: Nêu được nội dung nhưng còn chưa đầy đủ, cảm xúc còn hời hợt:
-Tính liên kết của văn bản: Có sắp xếp trình tự các ý nhưng chưa thật chặt chẽ, hợp lí.

	

	0.25-1.0
	- Nội dung: Chỉ nêu được 1 ý nhưng cảm xúc còn hời hợt, khô khan…
-Tính liên kết của văn bản: Trình tự lí lẽ, dẫn chứng chưa rõ ràng, còn mắc khá nhiều lỗi diễn đạt.


	

	0.0
	Bài làm không ghi lại được cảm xúc về bài thơ hoặc không làm bài.

	4. Tiêu chí 4: Chính tả, ngữ pháp (0.25)

	0.25
	- Vốn từ ngữ phong phú, kiểu câu đa dạng đảm bảo sự logic giữa các câu,  trong đoạn văn. Mắc vài lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, đoạn văn trình bày sạch sẽ, ít gạch, xóa…

	0.0
	- Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết không rõ ràng, khó đọc, bài văn trình bày chưa sạch sẽ…

	5.Tiêu chí 5: Sáng tạo (0.5)

	0.5
	Có sáng tạo trong cách trình bày cảm xúc và diễn đạt.

	0.25
	Có thể hiện được sự sáng tạo nhưng chưa đậm nét.

	0.0
	Chưa có sự sáng tạo.


ĐỀ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. Phần trắc nghiệm khách quan (4 điểm, mỗi câu 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	B
	D
	C


2. Trắc nghiệm tự luận (2 điểm)

Câu 8: (0,5 điểm)

	Mức 1 (0,5đ)
	Mức 2 (0,25 đ)
	Mức 3 (0 đ)

	- Học sinh nêu được bài học rút ra từ bài thơ
Gợi ý: Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương đất nước
Trân trọng những kỷ niệm tuổi thơ… 
	- Học sinh nêu được bài học rút ra nhưng chưa nêu rõ 
	- Trả lời không đúng ayêu cầu của đề bài hoặc không trả lời..




Câu 9: (1 điểm)

	Mức 1 (1 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3 (0,5 đ)
	Mức 4 

(0,25 đ)
	Mức 5 (0đ)

	- Học sinh nêu đúng nội dung chính của đoạn thơ

*Gợi ý:

+ Tiếng gà trưa đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. 

+  Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương đất nước
	- Học sinh nêu đúng nội dung nhưng chưa đầy đủ hai ý
	- Học sinh nêu tương đối được nội dung nhưng chưa đầy đủ,  diễn đạt chưa rõ ràng


	- Học sinh nêu một ý, diễn đạt lủng củng


	-Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.


Câu 10: (1 điểm)

	Mức 1 (1 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3 (0,5 đ)
	Mức 4 (0,25 đ)
	Mức 5 (0đ)

	- Học sinh nêu được hình ảnh gắn bó với tuổi thơ

- Nêu cảm xúc với hình ảnh ấy

Gợi ý: Hình ảnh cánh diều, hình ảnh người bố, người mẹ… với cảm xúc yêu mến, quý trọng…
	- Học sinh nêu được kỷ niệm tuổi thơ những chưa nêu rõ được ấn tượng 


	- Học sinh rút ra được bài học tâm đắc . 

-Trình bày ý kiến bằng một vài câu văn nhưng chưa thuyết phục, chưa sáng tạo.
	- Học sinh rút ra được bài học tâm đắc nhưng lối diễn đạt còn lủng củng, chưa thoát ý. 
	- Trả lời không đúng ayêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.


*Lưu ý: Giáo viên có thể chấm linh hoạt, phát huy sự sáng tạo của học sinh.

II. PHẦN VIẾT 

1. Hướng dẫn chung:

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.

- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Tổ bộ môn của trường.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0,25 điểm. Sau đó, làm tròn số đúng theo quy định.
2. Hướng dẫn cụ thể:

2.1. Bảng điểm chung toàn bài

	Tiêu chí
	Điểm

	6. Cấu trúc đoạn văn
	           0,5

	7. Xác định đúng vấn đề 
	           0,25

	8. Trình bày vấn đề 
	           2,5

	9. Chính tả, ngữ pháp
	           0,25

	10. Sáng tạo
	           0,5


2.2.   Bảng chấm điểm cụ thể cho từng tiêu chí

	1. Tiêu chí 1: Cấu trúc bài văn (0.5)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	0,5
	Bài viết đủ 3 phần: Mở đoạn, Thân đoạn và Kết đoạn. Mở đoạn giới thiệu được vấn đề , phần Thân bài biết nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Kết đoạn khái quát đoạn thơ. Các phần có sự liên                kết chặt chẽ.
	- Mở bài: Giới thiệu bài thơ và cảm xúc chung
- Thân bài: Cảm xúc về nội dung và nghệ thuật
- Kết bài: Đánh giá chung về bài thơ 

	0,25
	Bài viết đủ 3 phần nhưng chưa đầy đủ nội dung.
	

	0,0
	Bài viết không cấu tạo theo cấu trúc đoạn văn
	

	2. Tiêu chí 2: Xác định đúng vấn đề (0.25)

	0,25
	 Xác định đúng vấn đề 
	Trình bày cảm xúc về bài thơ

	0,0
	Xác định không đúng vấn đề 
	

	3. Tiêu chí 3: Triển khai vấn đề thành các ý (2,5)

	2.0-2.5
	- Nội dung : đảm bảo đầy đủ nội dung :
+ Cảm xúc về nội dung đoạn thơ

* Tiếng gà trưa đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. 

* Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương đất nước

+ Cảm xúc về nghệ thuật (vai trò của thể thơ năm chữ, cảm xúc về hình ảnh thơ, các biện pháp tu từ…)

- Tính liên kết của văn bản: sắp xếp trình tự các ý chặt chẽ, hợp lí.
	- Cảm xúc về nội dung bài thơ

- Cảm xúc về nghệ thuật 


	2.0-1.75
	- Nội dung: Nêu được nội dung nhưng còn chưa đầy đủ, cảm xúc còn hời hợt:
-Tính liên kết của văn bản: Có sắp xếp trình tự các ý nhưng chưa thật chặt chẽ, hợp lí.


	

	0.25-1.0
	- Nội dung : Chỉ nêu được 1 ý nhưng cảm xúc còn hời hợt, khô khan…
-Tính liên kết của văn bản trình tự lí lẽ, dẫn chứng chưa rõ ràng, còn mắc khá nhiều lỗi diễn đạt.


	

	0.0
	Bài làm không ghi lại được cảm xúc về bài thơ hoặc không làm bài.

	4. Tiêu chí 4: Chính tả, ngữ pháp (0.25)

	0.25
	- Vốn từ ngữ phong phú, kiểu câu đa dạng đảm bảo sự logic giữa các câu,  trong đoạn văn. Mắc vài lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, đoạn văn trình bày sạch sẽ, ít gạch, xóa…

	0.0
	- Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết không rõ ràng, khó đọc, bài văn trình bày chưa sạch sẽ…

	5.Tiêu chí 5: Sáng tạo (0.5)

	0.5
	Có sáng tạo trong cách trình bày cảm xúc và diễn đạt.

	0.25
	Có thể hiện được sự sáng tạo nhưng chưa đậm nét.

	0.0
	Chưa có sự sáng tạo.



